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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1 (0,5 điểm). Số “Một trăm linh năm nghìn năm trăm sáu mươi lăm mét vuông” 

viết  là: 

 A. 565 105 m2           B. 105 565 m                  C. 105 565 m2                D. 105 655 m2 

Câu 2 (0,5 điểm). Chữ số 9 trong số 191 107 thuộc hàng nào, lớp nào? 

A. Hàng chục, lớp nghìn               B. Hàng chục, lớp đơn vị                

C.Hàng nghìn, lớp chục nghìn               D. Hàng chục nghìn, lớp nghìn 

Câu 3 (0,5 điểm). Tìm x biết 290 < X x 2< 294: 

 A. 292                      B. 146                          C. 142                      D. 144 

Câu 4 (0,5 điểm). Thế kỉ XIX kéo dài từ năm nào đến năm nào? 

 A. 1800->1899         B. 1801->1899            C. 1801->1900        D. 1900->1999 

Câu 5 (0,5 điểm). Trong các số 222 225; 122 222; 111 110;  212 128 số chia hết cho 2 

và 5 là: 

           A. 222 225                 B. 122 222                   C. 111 110                D. 212 128 

Câu 6 (0,5 điểm). Tổng hai số bằng số chẵn lớn nhất có 3 chữ số. Biết số lớn hơn số 

bé là 68. Số lớn là: 

           A. 533                       B. 465                         C .16                         D.84 

Câu 7 (0,5 điểm). Hình bên có mấy góc tù ? Mấy góc nhọn ?  

A. 0 góc tù, 4 góc nhọn                B. 1 góc tù, 5 góc nhọn                               

C. 2 góc tù, 7 góc nhọn                D. 3 góc tù, 6 góc nhọn          

Câu 8 (0,5 điểm). Số dư trong phép chia 78900 : 900  là : 

  A. 6                          B. 600                            C. 300                       D. 60 
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PHẦN 2: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1 (1 điểm). Điền số hoặc dấu thích hợp vào chỗ chấm. 

   20m2 + 2dm2 =………….cm2                      
5

1
 thế kỉ …..  

4

1
  thế kỉ                                    

Bài 2 (2 điểm). Đặt tính rồi tính.   

a.134 892 + 15 298         b.815 267 – 89 762       c. 2 486  x 809          d.24 126: 34 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

…………………….. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

…………………….. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

Bài 3 (2,5 điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 640m, chiều rộng kém chiều 

dài 28m. 

a. Tính diện tích mảnh đất đó. 

b. Phải tăng chiều rộng và giảm chiều dài đi bao nhiêu để mảnh đất đó trở thành 

hình vuông? 

…………………………………………................... 

…………………………………………................... 

…………………………………………................... 

…………………………………………................... 

…………………………………………................... 

…………………………………………................... 

…………………………………………................... 

 

…………………………………………....... 

…………………………………………....... 

…………………………………………....... 

…………………………………………....... 

…………………………………………....... 

…………………………………………....... 

…………………………………………....... 

Bài 4 (0,5 điểm). Một cửa hàng mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, đóng cửa ngày chủ nhật. 

Hỏi tháng 12 cửa hàng đó mở cửa bao nhiêu ngày biết ngày 1 tháng 12 là thứ sáu. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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